Chương VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp
1. Vai trò
Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:
- Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn.
- Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.
- Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống  xã hội.
- Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả  nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.
- Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước.

2. Đặc điểm
a. Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn
- Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động nguyên liệu.
- Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.
Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc.

b. Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ: Đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm.

c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
- Cách phân loại công nghiệp : có 2 cách

* Cách 1: Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động chia công nghiệp thành 2 nhóm chính: công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

* Cách 2: Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, chia công nghiệp thành 2 nhóm: công nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp nhẹ (nhóm B)


II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
1. Vị trí địa lí
Tự nhiên, kinh tế, chính trị: gần biển,sông, đầu mối giao thông vận tải, đô thị,... lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp.

2. Nhân tố tự nhiên
Đây là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện hay trở ngại.
- Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp:các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú (Bỉm Sơn-Thanh Hóa).
- Khí hậu, nước: Phân bố, phát triển công nghiệp: luyện kim màu, dệt, nhuộm, thực phẩm,...
- Đất, rừng, biển: Xây dựng xí nghiệp công nghiệp.

3. Nhân tố kinh tế - xã hội
- Dân cư, lao động: ngành cần nhiều lao động (dệt may) phân bố ở khu vực đông dân, các ngành kĩ thuật cao (điện tử) nơi có đội ngũ lành nghề.
-  Tiến bộ khoa học kĩ thuật: thay đổi quy luật phân bố xí nghiệp, việc khai thác và sử dụng tài nguyên.
- Thị trường (trong nước và ngoài nước): Lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa.
- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: Đường giao thông, thông tin, điện nước.
- Đường lối, chính sách: ảnh hưởng quá trình công nghiệp hóa phân bố công nghiệp hợp lí, thúc đẩy công nghiệp phát triển.
                                           *********************

BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (2 tiết)
 I. Công nghiệp năng lượng
1. Vai trò
- Là ngành quan trọng, cơ bản.
- Cơ sở để phát triển  công nghiệp hiện đại.
- Là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật.
2. Cơ cấu
Công nghiệp khai thác than, dầu, công nghiệp điện lực.
- Khai thác than:
+ Vai trò: Nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, luyện kim (than được cốc hóa);Nguyên liệu quý cho CN hóa chất
+ Trữ lượng, sản lượng, phân bố: Ước tính 13.000 tỉ tấn (3/4 than đá),sản lượng khai thác 5 tỉ tấn/năm, tập trung chủ yếu ở Bắc bán cầu (Hoa Kì, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ba Lan, Cộng hòa liên bang Đức, Ôxtrâylia,..)
- Khai thác dầu mỏ:
+ Vai trò: Nhiên liệu quan trọng (vàng đen), nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất,...
+ Trữ lượng, sản lượng, phân bố:Ước tính 400-500 tỉ tấn (chắc chắn 140 tỉ tấn), sản lượng khai thác 3,8 tỉ tấn/năm, khai thác nhiều ở các nước đang phát triển (Trung Đông, Bắc Phi Liên bang Nga, Mỹ La Tinh, Trung Quốc,...
- Công nghiệp điện lực:
+ Vai trò:Cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh khoa học kĩ thuật và nâng cao đời sống văn hóa, văn minh của con người.
+ Trữ lượng, sản lượng, phân bố: Được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau: nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử, năng lượng gió, thủy triều,...Sản lượng khoảng 15.000 tỉ kWh.
3. Đặc điểm phân bố CN dầu mỏ và CN điện trên thế giới
- Ngành khai thác dầu: khai thác nhiều ở các nước đang phát triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Mĩ La Tinh, Đông Nam Á  (Việt Nam năm 2004 là 20 triệu tấn).
- Công nghiệp điện lực: tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và các nước CNH:
Na uy: 23.500kWh/người, Ca na đa gần 16.000, Thụy Điển 14.000, Phần Lan gần 14.000, Cô oét 13.000, Hoa Kì gần 12.000, Châu Phi, Nam Á 100kWh/ người, Việt Nam năm 2004 là 561 kWh/ người.
II. Công nghiệp luyện kim (giảm tải)
III. Công nghiệp cơ khí (giảm tải)
IV. Công nghiệp điện tử - tin học(giảm tải)
1. Vai trò
Là một ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại đây và được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế- kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.
2. Phân loại (cơ cấu) 
Gồm 4 phân ngành:
- Máy tính (thiết bị công nghệ, phần mềm): Hoa Kì, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc, Ấn Độ...
- Thiết bị điện tử (linh kiện điện tử, các tụ điện, các vi mạch,..) Hồng Kông, Nhật BẢn, Hàn Quốc, EU, Ấn Độ, Canađa, Đài Loan, Malaixia...
- Điện tử tiêu dùng (ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa..): Hồng Kông, Nhật Bản, Singapo, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...
- Thiết bị viễn thông (máy fax, điện thoại..): Hoa Kì, Nhật Bản, Hàn Quốc...
3. Đặc điểm sản xuất và phân bố
- Đặc điểm sản xuất: Ít gây ô nhiễm môi trường, không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước, không chiếm diện tích rộng, có yêu cầu cao về lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật.
- Phân bố: Các nước đứng đầu: Hoa Kì, Nhật Bản, EU,..

V. Công nghiệp hóa chất 
VI. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
1. Vai trò
- Tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu đời sống, nâng cao trình độ văn minh
2. Đặc điểm sản xuất và phân bố
- Đặc điểm sản xuất:
       + Sử dụng ít nguyên liệu hơn công nghiệp nặng.
       + Vốn ít, thời gian đầu tư xây dựng ngắn, quy trình kĩ thuật đơn giản, hoàn vốn nhanh, thu nhiều lợi nhuận.
       + Có khả năng xuất khẩu, cần nhiều nhân lực, nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ lớn.
       + Cơ cấu ngành đa dạng:dệt may, da giày, nhựa, sành sứ, thủy tinh,...

*Ngành công nghiệp dệt may:
- Vai trò: Chủ đạo, giải quyết nhu cầu may mặc, thúc đẩy nông nghiệp phát triển
- Phân bố: rộng rãi, các nước phát triển mạnh là Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ, Nhật Bản,...

VII. Công nghiệp thực phẩm
1. Vai trò
- Cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ăn uống.
- Nguyên liệu chủ yếu là sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển.
- Làm tăng giá trị của sản phẩm.
- Xuất khẩu, tích lũy vốn, nâng cao đời sống.
2. Đặc điểm - phân bố
- Sản phẩm đa dạng, phong phú, tốn ít vốn đầu tư, quay vòng vốn nhanh.
- Cơ cấu ngành: Chế biến sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...
- Phân bố ở mọi các quốc gia trên thế giới.
     + Các nước phát triển: tiêu thụ nhiều, yêu cầu sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, tiện lợi khi sử dụng.
     + Các nước đang phát triển: đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu, giá trị sản phẩm công nghiệp.

*******************************

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
Câu 1. Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, vì

A. Đây là ngành sản xuất bằng máy móc nên có một khối lượng sản phẩm lớn nhất.

B. Có liên quan, tác động đến tất cả các ngành kinh tế khác vì cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành khác.

C. Là ngành có khả năng sản xuất ra nhiều sản phẩm mới mà không có ngành nào làm được.

D. Là ngành có khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm mới tăng thu nhập.

Câu 2. Đây là tiêu chuẩn để phân loại công nghiệp thành hai ngành công nghiệp cơ bản và công nghiệp chế biến?

A. Mức độ tập trung trong sản xuất.




B. Sản xuất bằng máy móc.

C. Có hai giai đoạn sản xuất.





D. Bao gồm nhiều ngành có sự phân công và phối hợp chặt chẽ.
Câu 3. Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là

A. Công nghiệp cơ bản và công nghiệp chế biến.        

B. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

C. Công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.

D. Công nghiệp cơ bản và công nghiệp mũi nhọn.
Câu 4. Công nghiệp được chia làm hai nhóm A và B là dựa vào

A. Tính chất và đặc điểm.




B. Trình độ phát triển.

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm.


D. Lịch sử phát triển của các ngành.

Câu 5. Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành

A. Công nghiệp nhẹ.





B. Công nghiệp nặng.

C. Công nghiệp vật liệu.




D. Công nghiệp chế biến.
Câu 6. Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm nào sau đây?

A. Phải tập trung ở các thành phố lớn vì cần nhiều lao động.

B. Có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn.

C. Sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người.

D. Thường phải gắn liền với nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ.

Câu 7. Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp

A. Có hàm lượng kỹ thuật cao và mới ra đời gần đây.

B. Phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu.

C. Có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

D. Có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp.

Câu 8. Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển, vì

A. Đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa.

B. Đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển.

D. Sự phân công lao động quốc tế.

Câu 9. Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng ?

A. Khai thác than.





B. Chế biến gỗ và lâm sản.

C. Chế tạo máy móc.




D. Chế biến thực phẩm.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất công nghiệp ?

A. Sản xuất công nghiệp gồm hai giai đoạn.




B. Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ.

C. Có sự phân công tỉ mỉ và phối hợp để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

D. Gồm một số ngành độc lập, đơn điệu.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không chính xác về nhân tố ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đối với sản xuất công nghiệp ?

A. Khoáng sản chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.

B. Nguồn nước là điều kiện quan trọng cho việc phân bố các xí nghiệp của nhiều ngành công nghiệp.

C. Đất đai – địa chất không có liên quan gì đến sản xuất công nghiệp.

D. Tính chất đa dạng và phức tạp của khí hậu, kết hợp tài nguyên sinh vật là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

Câu 12. Nhân tố nào sau đây không có tính quyết định đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp?

A. Khoáng sản.




B. Dân cư – lao động.

C. Tiến bộ khoa học – kỹ thuật.


C. Thị trường.

Câu 13. Ngành công nghiệp nào sau đây thường phân bố ở vùng đông dân cư ?

A. Khai thác than.




B. Chế tạo ô tô.

C. Điện tử - tin học.


                     D. Dệt – may.

Câu 14. Ngành công nghiệp nào sau đây thường phân bố ở nơi có đội ngũ lao động kỹ thuật cao?

A. Khai thác than.




B. Giày - da.

C. Điện tử - tin học.



           D. Dệt – may.

Câu 15. Nhân tố nào sau đây tác động đến sự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, xí nghiệp?

A. Khoáng sản.




B. Vị trí địa lí.

C. Nguồn nước.




D. Tài nguyên biển.

Câu 16. Quá trình công nghiệp hóa là

A. quá trình từng bước xây dựng, phát triển nền kinh tế - xã hội một quốc gia từ thấp lên cao.

B. quá trình mà một xã hội chuyển từ một nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở nông nghiệp sang một nền kinh tế về cơ bản dựa vào sản xuất công nghiệp để tăng trưởng nhanh.

C. quá trình đưa công nghiệp về nông thôn để đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cả nước.

D. quá trình từng bước xây dựng, phát triển công nghiệp ở các đô thị vừa và lớn của một quốc gia.
Câu 17. Nhân tố tác động mạnh mẽ đến quá trình lựa chọn vị trí xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa sản xuất là nhân tố

A. tiến bộ khoa học – kỹ thuật.


B. thị trường.

C. đường lối chính sách.



D. dân cư - lao động.

Câu 18. Nhân tố làm cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lí và thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp là

A. tiến bộ khoa học – kỹ thuật.


B. thị trường.

C. đường lối chính sách.



D. dân cư - lao động.

Câu 19. Nhân tố hàng đầu ảnh hưởng đến quy mô các xí nghiệp và sự phân bố công nghiệp là

A. dân cư – lao động.

B. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật.

C. thị trường tiêu thụ.

D. điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Câu 20. Nhân tố nào sau đây thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển công nghiệp?

A. Dân cư – lao động.


B. Đường lối công nghiệp hóa.

C. Cơ sở hạ tầng.



D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

BÀI 32 : ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Câu 1: Ý nào sau đây không phải vai trò của ngành Công nghiệp năng lượng ?

A. Là ngành quan trọng và cơ bản của một quốc gia.

B. Là cơ sở để phát triển công nghiệp hiện đại.

C. Là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật.

D. Là thước đo trình độ phát triển kinh tế của một nước.

Câu 2: Nền sản xuất hiện đại chỉ phát triển được với sự tồn tại của cơ sở


A. sản xuất hàng hoá


B.  chế biến sản phẩm


C.  năng lượng nhất định


D. cung cấp nguyên liệu

Câu 3: Năng lượng là tiền đề của


A. nghiên cứu khoa học


B. tiến bộ khoa kĩ thuật.


C. phát triển kinh tế



D. cách mạng khoa học hiện đại

Câu 4: Điện được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau:


A. nhiệt điện, thuỷ điện, điện nguyên tử,..
B. vàng, kẽm, sắt,.


B. than đá, dầu mỏ, nhựa tổng hợp,.

D. nhôm, đồng, vàng,..

Câu 5: Ngành công nghiệp thường đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa của các nước là : 

         
A. cơ khí .                                                 B.  năng lượng .

      
C.  luyện kim .                                          D.  dệt .

Câu 6: Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ : 

    
A.  dầu khí  .                                               
B.  củi ,gỗ .

      
C.  than đá .                                                
D.  sức nước.  

Câu 7: Than đá được xem là nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản vì : 

     
A.  Than có trữ lượng lớn gấp nhiều lần dầu mỏ và khí đốt 

    
B.  Than có trữ lượng lớn , đa dạng và ra đời sớm 

C.  Than có thể sử dụng cả trong công nghiệp năng lượng, luyện kim và hóa chất 

D. than có trữ lượng lớn , nhiệt điện chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu năng lượng thế giới 

Câu 8: Nguồn năng lượng nào sau đây được sử dụng sớm nhất trong việc sử dụng năng lượng của thế giới ?

    
A. Than đá .                                                B.  Dầu mỏ .                     

        
C.  Sức nước.                                              D.  Năng lượng Mặt Trời.

Câu 9: Nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim là vai trò của ngành công nghiệp: 

    
A.  khai thác than  .                                   B.  khai thác dầu khí .

      
C.  điện lực  .                                             D.  Lọc dầu .

Câu 10: Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng ?

    
A.  Khai thác than  .                                   B.  Khai thác dầu khí .

      
C.  Điện lực  .                                             D.  Lọc dầu .

Câu 11: Ước tính 13 000 tỉ tấn, trong đó ¾ là than đá, tập trung chủ yếu ở bán cầu Bắc, đặc biệt ở các nước 

        
A.  Trung Quốc, Hoa Kì, Thuỵ Điển .                 
 B. Pháp, Anh, Đức .

       
C. Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia .                    
 D.  Hoa Kì, Nga, Trung Quốc.

Câu 12: Nhiên liệu quan trọng “vàng đen” của nhiều quốc gia là vai trò của ngành công nghiệp: 

    
A.  khai thác than  .                                   B.  khai thác dầu khí .

      
C.  điện lực  .                                             D.  lọc dầu .

Câu 13: Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới  là : 

       
A. Bắc Mỹ  .                                                 B.  Châu Âu .

    
C. Trung Đông .                                           D.  Bắc và Trung Phi .

Câu 14: Là cơ sở để phát triển công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật để chỉ vai trò của ngành công nghiệp:

A. khai thác than đá .                                                
B.  khai thác dầu mỏ .                     

        
C.  điện lực.                                              


D.  năng lượng Mặt Trời.

Câu 15: Ý nào sau đây không đúng với vai trò của ngành Công nghiệp điện tử - tin học ?


A. Là một ngành công nghiệp trẻ.


B. Là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.


C. Là thước đo trình độ phát triển kinh tế, kĩ thuật mọi quốc gia.


D. Là một ngành phát triển ở tất cả các nước.

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành Công nghiệp điện tử - tin học ?


A. Ít gây ô nhiễm môi trường, không chiếm diện tích lớn.


B. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.


C. Yêu cầu nguồn lao động trẻ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.


D. Yêu cầu nguồn lao động dồi dào, tập trung ở nông thôn.

Câu 17: Sản phẩm của ngành Công nghiệp điện tử - tin học có thể phân thành


A.  ba nhóm.



B. bốn nhóm.


C. năm nhóm
.


D. sáu nhóm.

Câu 18: Sản phẩm nào sau đây không thuộc ngành Công nghiệp điện tử - tin học ?


A. Thiết bị công nghệ, phần mền. 

B. Linh kiện điện tử, các tụ điện,..


C. Máy fax, điện thoại,...


D.  Máy cày, xe đạp,..

Câu 19 : Những nước đứng đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin học là


A. Hoa Kì, Nhật Bản, EU


B. Singapo, Thái Lan, Hàn Quốc


C. Trung Quốc, Liên bang Nga, Đức
D. Việt Nam, Lào, Campuchia

Câu 20: Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một nước?


A.  Công nghiệp cơ khí.               
B.  Công nghiệp hóa chất. 

C. Công nghiệp điện tử - tin học.       
D. Công nghiệp năng lượng .

Câu 21: Sản phẩm nào sau đây không thuộc ngành Công nghiệp điện tử - tin học ?


A. Máy tính. 




B. Thiết bị điện tử.


C. Điện tử tiêu dùng
.


D.  Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm.

Câu 22: Công nghiệp điện tử - tin học là ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ từ


A. trước năm 1990 trở lại đây.


B. năm 1990 trở lại đây.


C. sau năm 1990 trở lại đây. 


D. năm 1990 trở về trước.

Câu 23 : Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm nhiều ngành khác nhau, đa dạng về sản phẩm và  phức tạp trình độ kĩ thuật, trong đó phải kể đến công nghiệp


A. dệt - may, da giày, nhựa, sành - xứ - thuỷ tinh.


B. dệt - may, tủ lạnh, máy giặt, sành - xứ - thuỷ tinh.

C. đồ chơi điện tử, da giày, nhựa, sành - xứ - thuỷ tinh.

D. máy dệt, da giày, nhựa, sành - xứ - thuỷ tinh.

Câu 24: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng không có đặc điểm nào sau đây ?


A. Vốn đầu tư ít




B. Thời gian xây dựng tương đối ngắn


C. Quy trình sản xuất tương đối đơn giản

D. Thời gian thu hồi vốn lâu

Câu 25 : Ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là


A. dệt - may



B. da giày


C. nhựa



D. sành - xứ - thuỷ tinh

Câu 26 : Công nghiệp dệt - may ra đời đầu tiên ở nước


A. Hoa Kì


B. Pháp


C.  Anh


D. Việt Nam

Câu 27: Ngành công nghiệp mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là : 

    
A.  Dệt .                                                     B.  Cơ khí. 

        
C.  Năng lượng .                                        D.  Hóa chất. 

Câu 28: Phát triển công nghiệp dệt - may có tác dụng thúc đẩy nông nghiệp và các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là


A. công nghiệp cơ khí


B.  công nghiệp hoá chất


C. công nghiệp năng lượng


D. công nghiệp điện tử - tin học

Câu 29:Phát triển công nghiệp dệt - may có tác dụng giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động, nhất là


A. lao động nữ


B. lao động nam


C. người già



D. thanh niên

Câu 30: Ngành công nghiệp có khả năng lớn nhất để thúc đẩy cho cả công nghiệp nặng lẫn nông nghiệp phát triển là : 

       
A.  công nghiệp luyện kim.                     
B.  công nghiệp dệt. 

       
C.  công nghiệp hóa chất .                       
D.  công nghiệp năng lượng. 

Câu 31: Ý nào sau đây không phải thế mạnh của các nước đang phát triển để phát triển ngành Công nghiệp dệt may ?

    
A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ , phong phú .

        
B.  Có lao động dồi dào , đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công .

       
C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông .

         
D. Có nhiều thiết bị máy móc hiện đại

Câu 32: Các nước có ngành dệt - may phát triển là 


A. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì

B. Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản


C. Anh, Pháp, Đức



D. Việt Nam, Xingapo, Philippin

Câu 33 : Thị trường tiêu thụ hàng dệt - may rất lớn, nhất là thị trường


A. ASEAN, Nhật Bản


B. APEC, Nhật Bản


C.  EU, Nhật Bản



D. ASEAN, Trung Quốc

Câu 34: Công nghiệp thực phẩm cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu hằng ngày của con người về


A. ăn, mặc

B. ăn, uống


C. ăn, đi lại

D. ăn, ngủ

Câu 35: Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm là


A. mì tôm, bánh kẹo, nước mắm


B. mì tôm, chén, nước mắm


C. bánh kẹo, nước mắm, chén


D. bánh kẹo, cocacola, mía

Câu 36: Đâu không phải là nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm ?


A. Sản phẩm của ngành trồng trọt.

B. Sản phẩm của ngành chăn nuôi.


C. Sản phẩm của ngành thuỷ sản.

D. Sản phẩm của ngành lâm nghiệp.

Câu 37: Công nghiệp thực phẩm hay còn gọi là ngành công nghiệp


A. dệt - may


B. chế biến


C. khai thác


D. hoá chất

Câu 38: Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì : 

    
A. Đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa .

     
B.  Đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao .

    
C.  Phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển .

      
D.  Sự phân công lao động quốc tế .

Câu 39: Dựa vào bảng số liệu :

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950 - 2008

	Năm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2008

	Sản lượng điện ( %)
	100
	238
	513
	852
	1 223
	1 633


( Nguồn: SGK Địa lí 10- chương trình chuẩn, NXB Giáo dục, 2010)

Biểu đồ thích hợp để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thế giới, thời kì 1950 - 2008 là:


A. biểu đồ cột 
B. biểu đồ đường
     C. biểu đồ tròn

D. biểu đồ miền

Câu 40: Dựa vào bảng số liệu :

SẢN LƯỢNG DẦU MỎ CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950 - 2008

	Năm
	1950
	1970
	1990
	2008

	Sản lượng ( triệu tấn)
	523
	2 336
	3 331
	4 904


( Nguồn: SGK Địa lí 10- chương trình chuẩn, NXB Giáo dục, 2010)

Biểu đồ thích hợp để thể hiện sản lượng dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 - 2008 là:


A. biểu đồ cột 
B. biểu đồ đường           C. biểu đồ tròn

D. biểu đồ miền

